
PHỤ LỤC 8
MỘT SỐ RUBRIC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC – GIÁO DỤC
1. Năng lực phân tích nội dung kế hoạch, chương trình, tài liệu dạy học
Nội dung kế hoạch, chương trình, tài liệu dạy học bao gồm kế hoạch, chương trình dạy học, chỉ thị, nhiệm vụ năm học, sách giáo khoa, giáo án, sách tham khảo, sách hướng dẫn giáo viên… có quan hệ với việc dạy học môn học mà sinh viên phải biết thu thập phân tích để hình dung được một cách rõ ràng về môn học.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực phân tích nội dung kế hoạch, chương trình, tài liệu dạy học gồm :

	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Phân tích nội dung của các hoạt động dạy học trong kế hoạch
	-Phân tích rõ ràng, chi tiết, đầy đủ nội dung các hoạt động dạy học giáo viên cần thực hiện theo thời gian biểu trong năm học.
	5

	
	-Phân tích khá rõ ràng, chi tiết, đầy đủ nội dung các hoạt động dạy học giáo viên cần thực hiện theo thời gian biểu trong năm học, thiếu một hai nội dung nhỏ.
	4

	
	-Phân tích chưa rõ ràng, chi tiết, đầy đủ nội dung các hoạt động dạy học giáo viên cần thực hiên theo thời gian biết trong năm học, thiếu khá nhiều nội dung.
	3

	
	-Phân tích không chi tiết, đầy đủ nội dung các hoạt động dạy học  giáo viên cần thực hiện theo thời gian biểu trong năm học, thiếu nhiều nội dung quan trọng
	2

	
	-Không phân tích được nội dung các hoạt động dạy học giáo viên cần thực hiện theo thời gian biểu trong năm học.
	1

	-Phân tích vai trò, vị trí của môn học.Phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học đó.
	-Phân tích rõ vai trò, vị trí của môn học. Phân tích đầy đủ, chính xác, rõ ràng tất cả các mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học đó
	5

	
	-Phân tích vai trò, vị trí của môn học chưa thật rõ ràng.Phân tích khá đầy đủ, chính xác mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học đó.
	4

	
	-Phân tích vai trò, vị trí của môn học thiếu rõ ràng. Phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học nhiều chỗ thiếu chính xác.
	3

	
	-Không phân tích vai trò, vị trí của môn học. Phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học nhưng thiếu vài mục tiêu, nội dung quan trọng.
	2

	
	-Không phân tích vai trò, vị trí của môn học. Không phân tích chính xác, đầy đủ mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học đó.
	1


2. Năng lực tìm hiểu người học
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực tìm hiểu người học gồm:

	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định những đặc điểm chung về tâm lí, nhận thức của lứa tuổi học sinh ( đặc điểm tâm lí, đặc điểm tư duy, khả năng học tập…)
	-Xác định chính xác, đầy đủ những đặc điểm chung về tâm lí, nhận thức của người học ở lứa tuổi của họ
	5

	
	-Xác định khá chính xác, đầy đủ những đặc điểm chung về tâm lí, nhận thức của người học theo lứa tuổi nhưng thiếu sót một hai thông tin nhỏ.
	4

	
	-Xác định những thông tin về đặc điểm tâm lí, nhận thức của người học đôi chỗ chưa chính xác, thiếu nhiều thông tin quan trọng
	3

	
	-Xác định những đặc điểm chung về tâm lí, nhân thức của ngừi học nhiều chỗ chưa chính xác, thiếu nhiều thông tin quan trọng.
	2

	
	-Không xác định được hoặc xác định sai những đặc điểm chung về tâm lí, nhận thức của người học trong cùng một độ tuổi
	1

	-Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu về người học.
	-Sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau ( qua sách báo, thầy cô, bố mẹ, phỏng vấn người học ….) để tìm hiểu thông tin về người học.
	5

	
	-Sử dụng tương đối nhiều nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu về người học
	4

	
	-Sử dụng ít các nguồn thông tin để tìm hiểu về người học
	3

	
	-Sử dụng rất ít các nguồn thông tin để tìm hiểu về người học
	2

	
	-Không sử dụng nguồn thông tin nào để tìm hiểu về người học
	1

	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được và sử dụng kết quả tìm hiểu người học vào trong quá trình dạy học
	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được về người học một cách hợp lí, khoa học và sử dụng hiệu quả các thông tin thu thập được vào trong quá trình dạy học
	5

	
	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được về người học một cách khá hợp lí, khoa học; sử dụng khá hiệu quả các thông tin thu thập được vào trong quá trình dạy học
	4

	
	-Phân tích, xử lí thông tin về người học thiếu hợp lí, khoa học. Sử dụng thông tin thiếu hiệu quả trong quá trình dạy học
	3

	
	-Có một số sai sọt trong quá trình phân tích, xử lí thông tin về người học.Sử dụng có rất ít hiệu quả trong quá trình dạy học
	2

	
	-Có nhiều sai sót trong việc phân tích, xử lí thông tin về người học.Không sử dụng được các thông tin đã thu thập vào trong quá trình dạy học
	1


3.Năng lực xác định mục tiêu dạy học
	Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực xác định mục tiêu dạy học gồm:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
	-Xác định đầy đủ, chính xác các kiến thức, kỹ năng, thái độ trọng tâm, cơ bản của bài học.
	5

	
	-Xác định đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thái độ trọng tâm của bài học nhưng có vài chỗ chưa thật chính xác
	4

	
	-Xác định được kiến thức, kỹ năng, thái độ của học nhưng còn thiếu và có chỗ chưa chính xác.
	3

	
	-Xác định được kiến thức, kỹ năng , thái độ của bài học nhưng thiếu khá nhiều và không đúng vào trọng tâm
	2

	
	-Chưa biết xác định hoặc xác định sai kiến thức, kỹ năng cơ bản của bài học.
	1

	-Diễn đạt mục tiêu định hướng cho hoạt động dạy học
	-Diễn đạt mục tiêu ngắn gọn, định hướng rõ ràng cho hoạt động dạy học
	5

	
	-Mục tiêu diễn đạt ngắn gọn, định hướng tương đối rõ cho hoạt động dạy học
	4

	
	-Mục tiêu diễn đạt chưa thật rõ ràng nhưng vấn định hướng được cho hoạt động dạy học
	3

	
	-Mục tiêu còn chung chung, định hướng kém cho hoạt động dạy học
	2

	
	-Diễn đạt mục tiêu quá chung chung hoặc quá chi tiết, rườm ra, không định hướng được cho hoạt động dạy học.
	1


	4. Năng lực lực chọn, xây dựng nội dung học:
	Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL lựa chọn, xây dựng nội dung DH:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Lựa chọn, xây dựng những nội dung dạy học phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học
	-Lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.
	5

	
	-Lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học tương đối phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.
	4

	
	-Lựa chọn, xây dựng được nội dung dạy học, song có khá nhiều thông tin thiếu phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.
	3

	
	-Lựa chọn được nội dung dạy học song nhiều thông tin chưa phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.
	2

	
	-Không lựa chọn được nội dung dạy học phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.

	1

	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong việc lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học ( đảm bảo tình hình chính xác, khoa học, tính thực tiễn, kết hợp dạy học và giáo dục….)
	-Quán triệt tốt và đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong việc lựa chọn, xây dựng nội dung học
	5

	
	-Quán triệt tương đối tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong quá trình lựa chọn, xây dựng nội dung học dạy học
	4

	
	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học nhưng đôi khi chưa được tốt, đầy đủ
	3

	
	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học nhiều chỗ chưa được tốt, đầy đủ.
	2

	
	-Chưa quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học.
	1


5.Năng lực thiết kế hoạt động dạy học.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực thiết kế các hoạt động dạy học:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Chuyên hóa nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp, đa dang.
	-Chuyển hóa đầy đủ nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp, đa dạng như tìm tòi -  phát hiện, giải quyết vấn đề, áp dụng – cũng cố, đánh giá
	5

	
	- Chuyển hóa tương đối đầy đủ nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp, đa dạng như tìm tòi – phát hiện, giải quyết vấn đề, áp dụng- củng cố, đánh giá
	4

	
	- Chuyển hóa được nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp nhưng có thể thiếu hoặc thừa thải vài hoạt động
	3

	
	- Chuyển hóa chuyển hóa được ít nội dung dạy học thành các hoạt động, thiếu một vài dạng hoạt động cần thiết
	2

	
	- Chuyển hóa được rất ít nội dung dạy học thành các hoạt động dạy học
	1

	-Hoạt động dạy học hướng vào mục  tiêu của bài học
	-Hoạt động dạy học hướng vào các mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học.
	5

	
	-Phần lớn hoạt động hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học nhưng cũng có một vài hoạt động không phản ánh mục tiêu bài học
	4

	
	-Có nhưng hoạt động hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học nhưng cũng có khá nhiều hoạt động không phản ánh mục tiêu bài học.
	3

	
	-Hoạt động ít hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học
	2

	
	-Các hoạt động tản mạn, rất ít hướng vào mục tiêu của bài học.
	1

	-Sự phù hợp giữa hoạt động dạy và hoạt động học.
	-Có sự phù hợp cao giữa hoạt động dạy và hoạt động học,HS được trải nghiệm và tích cực hoạt động.
	5

	
	-Có sự phù hợp tương đối cao giữa hoạt động dạy và hoạt động học, HS được trải nghiệm và tương đối tích cực hoạt động.
	4

	
	-Có sự phù hợp vừa phải giữa hoạt động dạy và hoạt động học HS được trải nghiệm các hoạt động nhưng chưa tích cực lắm
	3

	
	-Có sự phù hợp thấp giữa hoạt động dạy và hoạt động học, HS ít được trải nghiệm các hoạt động và GV phải làm việc khá nhiều.
	2

	
	-Có sự phù hợp thấp giữa hoạt động dạy và hoạt động học, HS được trải nghiệm và làm việc ít, GV phải làm việc nhiều.
	1


6. Năng lực vận dụng các phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực vận dụng các PP, phương tiện,HTTC dạy học.
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Lựa chọn và sử dụng các PP,phương tiện,HTTC dạy học phù hợp với mục tiêu,nội dung bài học, phù hợp với trình độ chung của người học.
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, phù hợp với trình độ chung của người học.
	5

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học tương đối phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, với trình độ chung của người học
	4

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học thiếu phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, với trình độ chung của người học.
	3

	
	-Lựa chọn và sử dụng các PP, phương tiện, HTTCDH rất ít phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, với trình độ chung của người học.
	2

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học không phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, không phù hợp với trình độ chung của người học.
	1

	-Quán triệu các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học
	-Quán triệt tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	5

	
	-Quán triệt tương đối tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	4

	
	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học đôi khi chưa được tốt, đầy đủ.
	3

	
	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học nhiều lúc chưa được tốt, đầy đủ.
	2

	
	-Không quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	1

	-Thể hiện đặc trưng của PP, phương tiện, HTTC dạy học đã chọn.
	-Thể hiện đúng đặc trưng của PP, phương tiện, HTTCHDH đã chọn.
	5

	
	-Thể hiện tương đối đúng đặc trưng của PP, phương tiện, HTTCHD đã chọn. 
	4

	
	-Thể hiện có vài chỗ chưa đúng đặc trung của PP, phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	3

	
	-Thể hiện nhiều chỗ chưa đúng hoặc đặc trưng của PP, phương tiện, HTTCDH đã chọn
	2

	
	-Không thể hiện đúng đặc trưng của PP, phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	1

	-Phối hợp các PP, phương tiện, HTTC dạy học.
	-Phối hợp tốt, linh hoạt, sáng tạo các PP, phương tiện, HTTCDH giúp bài học đạt hiệu quả cao.
	5

	
	-Phối hợp tương đối tốt các PP, phương tiện, HTTCDH.
	4

	
	-Phối hợp các PP, phương tiện, HTTCDH có lúc chưa được tốt.
	3

	
	-Phối hợp thiếu sự phối hợp các PP, phương tiện, HTTCDH
	2

	
	-Phối hợp rất ít các PP, phương tiện, HTTCDH
	1


7.Năng lực xử lí tình huống sư phạm trong dạy học.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL xử lí tình huống SP trong dạy học:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Phân tích thông tin về tình huống và các nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	-Phân tích đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin về tình huống nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	5

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó khá đầy đủ, rõ ràng, chính xác.
	4

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó nhưng thiếu đầy đủ.
	3

	
	-Phân tích được rất ít thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó. Các thông tin thiếu rõ ràng và chính xác.
	2

	
	-Không phân tin các thông tin về tình huống cũng như nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	1

	-Chủ động, bình tĩnh, tự tin trong xử lí tình huống.
	-Chủ động, bình tĩnh, tự tin trong xử lí tình huống sư phạm
	5

	
	-Khá bình tĩnh, tự tin trong xử lí tình huống sư phạm
	4

	
	-Khá bình tĩnh, tự tin nhưng có lúc lúng túng trong xử lí tình huống SP
	3

	
	-Lúng túng, đôi khi mất bình tĩnh, tự tin trong xử lí tình huống SP
	2

	
	-Lúng túng, thiếu tự tin trong xử lí tình huống sư phạm
	1

	-Xử lí tình huống hợp lí, khéo léo, đảm bảo tính giáo dục.
	-Xử lí tình huống hợp ló, khéo léo, sáng tạo, đảm bảo tính giáo dục.
	5

	
	-Xử lí tình huống trong giờ học tương đối hợp lí, khéo léo, đảm bảo tính giáo dục.
	4

	
	-Xử lí tình huống có chỗ chưa hợp lí, tính giáo dục chưa cao
	3

	
	-Xử lí tình huống chưa hợp lí, thiếu tính giáo dục.
	2

	
	-Xử lí tình huống không hợp lí, thiếu tính giáo dục.
	1

	-Tôn trọng nhân cách học sinh
	-Luôn có thái độ tôn trọng học sinh
	5

	
	-Có thái độ tôn trọng học sinh
	4

	
	-Đôi lúc thể hiện thái độ chưa tôn trọng học sinh
	3

	
	-Nhiều lúc tỏ thái độ chưa tôn trọng học sinh
	2

	
	-Có lời nói, việc làm, cử chỉ, thái độ thể hiện không tôn trọng nhân cách học sinh.
	1


8.Năng lực tổ chức môi trường dạy học
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực tổ chức môi trường dạy học :
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Quản lí tôt lớp học, xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện
	-Quản lý tốt lớp học, xây dựng được môi trường học tập hợp tác, thân thiện.
	5

	
	-Quản lý khá tốt lớp học, xây dựng được môi trường học tập thân thiện.
	4

	
	-Quản lý được lớp học, môi trường học tập khá thân thiện
	3

	
	-Quản lý lớp học chưa được tốt, môi trường học tập hơi căng thẳng, nặng nề.
	2

	
	-Không quản lý được lớp học, môi trường học tập thiếu thân thiện, không khí lớp học căng thẳng, nặng nề
	1

	-Động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh trong giờ học
	-Thường xuyên động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh trong giờ học.
	5

	
	-Động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh khá thường xuyên trong giờ học
	4

	
	-Thỉnh thoảng mới chú ý động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh
	3

	
	-Ít chú ý động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh
	2

	
	-Không có sự động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh
	1

	-Học sinh tích cực phát biểu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập
	-Học sinh rất tích cực phát biếu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập
	5

	
	-Học sinh tích cực phát biểu ý kiến, đa số học sinh tham gia vào các hoạt động học tập
	4

	
	-Học sinh khá tích cực phát biểu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập
	3

	
	-Học sinh thiếu tích cực phát biểu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập
	2

	
	-Học sinh không tích cực phát biểu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập, học tập một cách uể oải, hờ hững
	1


[bookmark: _GoBack]9.Năng lực phân tích các phương pháp, công cụ được sử dụng để kiểm tra, đánh giá kết quả học .
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực phân tích các phương pháp, công cụ được sử dụng để kiểm tra, đánh giá KQDH:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	


-Xác định về mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ để đánh giá
	-Xác định chính xác, đầy đủ về mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ đã sử dụng để đánh giá.
	5

	
	-Xác định tương đối chính xác, đầy đủ về mục tiêu, nội dung, phương pháp , công cụ đã sử dụng để đánh giá
	4

	
	-Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ đã sử dụng để đánh giá nhưng còn một số chỗ còn thiếu chính xác, chưa được đầy đủ.
	3

	
	-Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ đã sử dụng để đánh giá nhưng còn nhiều chỗ chưa chính xác, đầy đủ
	2

	
	-Xác định sai hoặc không xác định được các mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ đã sử dụng để đánh giá 
	1

	
-Phân tích mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá
	-Phân tích đầy đủ, rõ ràng mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá.
	5

	
	-Phân tích khá đầy đủ, rõ ràng mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá.
	4

	
	-Phân tích thiêu đầy đủ, rõ ràng mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đnáh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá
	3

	
	-Phân tích được rất ít mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá.
	2

	
	-Không phân tích được mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá.
	1

	


-Rút ra kết luận về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá
	-Rút ra kết luận đúng đắn, chính xác về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá.
	5

	
	-Rút ra kết luận khá đúng đắn, chính xác về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá.
	4

	
	-Rút ra kết luận  về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá nhưng còn thiếu đúng đắng, chính chắc
	3

	
	-Rút ra kết luận ít đúng đắn, chính xác về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá. 
	2

	
	-Không rút ra được kết luận hoặc rút ra kết luận sai về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá.
	1



10. Năng lực nhận xét, đánh giá KQDH của người học trong QTDH
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực nhận xét, đánh giá KQDH của người học trong quá trình dạy học gồm: 




	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	- Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập kết quả học tập của người học
	-Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập rất hiệu quả kết quả học tập của người học.
	5

	
	-Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập khá hiệu quả kết quả học tập của người học.
	4

	
	-Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập kết quả học tập của người học nhưng chưa thật hiệu quả
	3

	
	-Vận dụng cá phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập ít hiệu quả kết quả học tập của người học.
	2

	
	-Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập kết quả học tập của người học nhưng không hiệu quả 
	1

	-Đánh giá KQHT của người học trong quá trình dạy học
	-Đánh giá chính xác, khách quan KQHT của người học trong quá trình dạy học.
	5

	
	-Đánh giá khá chính xác, khách quan KQHT của người học trong quá trình dạy học.
	4

	
	-Đánh giá thiếu chính xác, khách quan KQHT của người học trong quá trình dạy học.
	3

	
	-Đánh giá ít chính xác, khách quan KQHT của người học trong quá trình dạy học.
	2

	
	-Đánh giá không chính xác, khách quan KQHT của người hcoj trong quá trình dạy học.
	1

	-Người học được nhận xét, đánh giá và sửa lỗi trong quá trình dạy học,
	-Người học thường xuyên được nhận xét, đánh giá và sửa lỗi kịp thời trong quá trình dạy học.
	5

	
	-Người học được nhận xét, đánh giá, sửa lỗi kịp thời trong quá trình dạy học.
	4

	
	-Người học được nhận xét, đánh giá, sửa lỗi nhưng chưa kịp thời  trong quá trình dạy học.
	3

	
	-Ít khi nhận xét, đánh giá người học, chưa biết phân tích lỗi để sửa lỗi kịp thời.
	2

	
	-Người học không được nhận xét, đánh giá, sửa lỗi kịp thời.
	1



11. Năng lực tìm hiểu đối tượng giáo dục.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực tìm hiểu đối tượng GD gồm: 
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định những đặc điểm chung về tâm - sinh lí, nhận thức của đối tượng giáo dục
	-Xác định chính xác, đầy đủ những đặc điểm chung về tâm - sinh lí, nhận thức của đối tượng giá dục( đặc điểm về nhu  cầu, sở thích, xu hướng, giao tiếp, thể chất, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội...) ở lứa tuổi của họ
	5

	
	-Xác định khá chính xác, đầy đủ những đặc điểm chung về tâm-sinh lí, nhận thức của đối tượng giáo dục theo lứa tuổi nhưng thiếu một hai thông tin nhỏ.
	4

	
	-Xác định những đặc điểm chung về tâm sinh-lí, nhận thức, trí tuệ của đối tượng giáo dục đôi chỗ chưa chính xác, thiếu vài thông tin quan trọng
	3

	
	-Xác định những đặc điểm chung về tâm - sinh lí, nhận thức, trí tuệ của đối tượng giáo dục nhiều chỗ chưa chính xác, thiếu nhiều thông tin quan trọng.
	2

	
	- Không xác định được hoặc xác định sai những đặc điểm chung về tâm - sinh lí, nhận thức, trí tuệ của đối tượng giáo dục theo lứa tuổi
	1

	-Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu về người hcoj
	-Sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu thông tin về người học.
	5

	
	-Sử dụng tương đối nhiều nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu người học học.
	4

	
	-Sử dụng ít các nguồn thông tin để tìm hiểu về người học.
	3

	
	-Sử dụng rất ít các nguồn thông tin để tìm hiểu về người học
	2

	
	-Không sử dụng nguồn thông tin nào để tìm hiểu về người học
	1

	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được và sử dụng kết quả tìm hiểu đối tượng giáo dục vào trong quá tình giáo dục
	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được về đối tượng giáo dục một cách hợp lí, khoa học và sử dụng hiểu quả các thông tin thu thập được vào trong quá trình giáo dục.
	5

	
	-Phân tích xử lí thông tin thu thập được về đối tượng giáo dục một cách khá hợp lí, khoa học, sử dụng khá hiệu quả các thông tin thu thập được vào trong quá trình giáo dục.
	4

	
	-Phân tích, xử lí thong tin về đối tượng giá dục thiếu hợp lí, khoa học. Sử dụng thông tin  thiếu hiệu quả trong quá trình giáo dục.
	3

	
	-Có một số sai sót trong việc phân tích, xử lí thông tin về đối tượng giáo dục. Sử dụng có rất ít hiệu quả tỏng quá trình giáo dục
	2

	
	-Có nhiều sai sót trong việc phân tích, xử lí thông tin về đối tượng  giáo dục. Không sử dụng được các thông tin thu thập vào trong quá trình giáo dục.
	1



12.Năng lực xác định mục tiêu giá dục.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực xác định mục tiêu giáo dục gồm: 
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định các kiến thứ, kỹ năng, thái độ của hoạt động giáo dục
	-Xác định đầy đủ, chính xác các kiến thức, kỹ năng, thái độ trọng tâm, cơ bản của hoạt động giáo dục.
	5

	
	-Xác định đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, thái độ trọng tâm của hoạt động giáo dục nhưng có vài chỗ chưa thật chính xác.
	4

	
	-Xác định được kiến thức, kỹ năng, thái độ của hoạt động giáo dục nhưng còn thiếu và có chỗ chưa chính xác.
	3

	
	-Xác định được kiến thức, kỹ năng, thái độ của hoạt động giáo dục nhưng thiếu khá nhiều và không đúng vào trọng tâm.
	2

	
	-Chưa biết xác định hoặc xác định sai kiến thức, kỹ năng cơ bản của hoạt động giáo dục.
	1

	- Diễn đạt mục tiêu định hướng cho hoạt động giáo dục
	-Diễn đạt mục tiêu ngắn gọn, định hướng rõ ràng cho hoạt động giáo dục.
	4

	
	-Mục tiêu diễn đạt ngắn gọn, định hướng tương đối rõ cho hoạt động giáo dục.
	3

	
	-Mục tiêu diễn đạt chưa thật rõ ràng nhưng vẫn định hướng được cho hoạt động giáo dục.
	2

	
	-Mục tiêu còn chung chung, định hướng kém cho hoạt động giá dục.
	1

	
	-Diễn đạt mục tiêu quá chung chung hoặc quá chi tiết, rường rà, không định hướng được cho hoạt động giáo dục.
	0


14.Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL thiết kế hoạt động giáo dục:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Đặt tên cho chủ đề hoạt động giáo dục
	-Đặt tên cho chủ đề haojt động giáo dục hay, hấp dẫn học sinh, phù hợp với các mục tiêu, nội dung và đối tượng giáo dục
	5

	
	-Đặt tên cho chủ đề  hoạt động giáo dục tương đối hay, hấp dẫ học sinh, khá phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng giáo dục.
	4

	
	-Đặt tên cho chủ đề hoạt động giáo dục chưa hay lắm, chưa phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục.
	3

	
	-Tên chủ đề thiếu hấp dẫn, thiếu phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng giáo dục.
	2

	
	-Không đặt được tên cho chủ đề hoặc tên không hay, không phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng giáo dục
	1

	- Cấu trúc bản thiết kế
	-Cấu trúc bản thiết kế có đầy đủ các mục ( mục tiêu,nội dung, phương tiện, quy mô, hình thức, tiến trình và đánh giá hoạt động), trình tự các mục logic, chặt chẽ
	5

	
	-Cấu trúc bản thiết kết thiếu một mục, trình tự các mục tương đối logic
	4

	
	-Cấu trúc bản thiết kế thiếu hai mục mục, trình tự các mục tương đối logic,
	3

	
	-Cấu trúc bản thiết kế thiếu ba đến bốn mục, trình tự các mục lộn xộn, không logic.
	2

	
	-Cấu trúc bản thiết kế thiếu hơn bốn mục, trịnh tự các mục lộn xộn không logic.
	1

	-Nội dung các mục của bản thiết kế
	-Nội dung các mục rõ ràng, chi tiết, logic, phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục
	5

	
	-Nội dung và các mục tương đối rõ ràng, chi tiết, phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục
	4

	
	-Nội dung các mục thiếu rõ ràng, chi tiết, thiếu phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục.
	3

	
	-Nội dung các mục tương đối sơ sài, ít phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục
	2

	
	`-Nội dung các mục sơ sài, không phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục.
	1

	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động phong phú, có ý nghĩa
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động phong phú, hấp dẫn; có ý nghĩa giáo dục và thực tiễn cao
	5

	
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động tương đối phong phú, hấp dẫn; có ý nghĩa giáo dục và thực tiễn tương đối cao.
	4

	
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động chưa phong phú, hấp dẫn; ý nghĩa giáo dục và thực tiễn chưa cao
	3

	
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động thiếu phong phú, hấp dẫn; ý nghĩa giáo dục và thực tiễn tương đối kém
	2

	
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động không phong phú, hấp dẫn; ý nghĩa giáo dục và thực tiễn kém.
	1







15.Năng lực vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức GD
Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục: 
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Lựa chọn và sử dụng các nguyên tắc,PP,phương tiện, HTTC giáo dục,với đối tượng giá dục.                                                      
	-Lựa chọn và sử dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, với đối tượng giáo dục.
	5

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giá dục tương đối phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, với đối tượng giáo dục
	4

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục thiếu phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, với đối tượng giáo dục
	3

	
	-Lựa chọn và sử dụng các PP, phương tiện, HTTC giáo dục rất ít phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, với đối tượng giáo dục.
	2

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục không phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục không phù hợp với đối tượng giáo dục.
	1

	-Thể hiện đặc tr ưng của nguyên tắc, PP, phương tiện HTTC giáo dục đã chọn 
	-Thể hiện đúng đặc trung của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	5

	
	-Thể hiện tương đối đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục đã chọn.
	4

	
	-Thể hiện chưa thật đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục đã chọn
	3

	
	- Thể hiện nhiều chỗ chưa đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn
	2

	
	- Không thể hiện đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục đã chọn
	1

	-Phối hợp các nguyên tắc,PP,phương tiện, HTTC giáo dục
	-Phối hợp tốt, linh hoạt, sáng tạo các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục
	5

	
	-Phối hợp tương đối tốt các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục
	4

	
	-Phối hợp các các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục có lúc chưa được tốt.
	3

	
	-Thiếu sự phối hợp các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục nên kết quả GD chưa cao.
	2

	
	-Không phối hợp các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục
	1


16.Năng lực xử lí các tình huống giáo dục
Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL, xử lí tình huống giáo dục:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Phân tích các thông tin về tình huống và các nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	- Phân tích đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó.
	5

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến các tình huống đó khá đầy đủ, rõ ràng, chính xác.
	4

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó nhưng thiếu đầy đủ.
	3

	
	-Phân tích được rất ít các thông tin về tình huống và nguyên nhân đẫn đến tình huống đó. Các thông tin thiếu rõ ràng và chính xác.
	2

	
	-Không phân tích các thông tin về tình huống cũng như nguyên nhân đẫn đến tình huống đó
	1

	-Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lí tình huống
	-Vận dụng tốt, hợp lí các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lí tình huống
	5

	
	-Vận dụng tương đối tốt,hợp lí các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lí tình huống
	4

	
	-Vân dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lí tình huống
	3

	
	-Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục rất ít để xử lí tình huống
	2

	
	-Không vận dụng hoặc vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục một cách không hợp lí để xử lí tình huống
	1

	-Xử lí tình huống hợp lí,khéo léo, đảm bảo tính giáo dục.
	- Xử lí tình huống hợp lí,khéo léo, tinh tế, sáng tạo, đảm bảo tính giáo dục
	5

	
	- Xử lí tình huống tương đối hợp lí,khéo léo, đảm bảo tính giáo dục
	4

	
	- Xử lí tình huống có chỗ chưa hợp lí,khéo léo, tính giáo dục chưa cao.
	3

	
	-Xử lí tình huống chưa hợp lí, thiếu tình giáo dục.
	2

	
	-Xử lí tình huống không hợp lí, thiếu tình giáo dục.
	1








PHỤ LỤC 9
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC HỌC
Đề thi hết học phần: Giáo dục học
(Dành cho sinh viên các khoa cơ bản, trường ĐHSP Hà Nội)
(Thời gian làm bài:120 phút)
Câu1 . Phân tích nội dung nguyên lý học đi đối với hành. Lấy ví dụ thực tế ở trường THPT mà anh (chị) biết về việc áp dụng nguyên lý này.
Câu2. Phân tích các nhiệm vụ dạy học và cho ví dụ
Câu3 . Trong lớp anh ( chị) chủ nhiệm có một học sinh nữ dùng facebook và thường xuyên tung những hình ảnh nhạy cảm trên face. Gần đây em ấy có biểu hiện sa sút trong học tập. Là giáo viên chủ nhiệm, anh (chị) hãy áp dụng phương pháp giáo dục để xử lí tình huống trên .
Ghi chú:Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN đề thi hết học phần 
Giáo dục học
(Dành cho sinh viên các khoa cơ bản)
(Thời gian làm bài: 120 phút )
Câu1.(3 điểm)
-Nêu khái niệm nguyên lý giáo dục - (0,5 điểm )
-Phân tích nội dung nguyên lý học đi đối với hành - (1,5 điểm )
-Lấy ví dụ về việc áp dụng nguyên lý ở trường THPT - (1 điểm )
Câu2  ( 4 điểm )
-Nêu khái niệm quá trình dạy học - (0,5 điểm )
-Phân tích các nhiệm vụ dạy học ( cơ sở xác định nhiệm vụ, nội dung các nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các nhiệm vụ) - (2,5 điểm )
-Cho vi dụ minh họa - (1 điểm )
Câu3 ( 3 điểm )
-Nêu khái niệm phương pháp giáo dục - (0,5 điểm )
-Kể tên các phương pháp giá dục - (0,5 điểm )
-Phân tích tình huống, nêu phương pháp xử lí tình huống, lý do áp dụng phương pháp đó để xử lí tình huống - (2 điểm)
Tổng số: 10 điểm

PHỤ LỤC 10
MỤC TIÊU MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
1.Tên học phần :GIÁO DỤC HỌC ( Pedagogy)
Mã học phần : PSYC 202
2. Thời lượng:  4 tín chỉ
3. Trình độ ; Đại học, dành cho sinh viên năm thứ 2 
4.Phân bố thời gian: 
-Lên lớp: 60 tiết
+ Lý thuyết : 40 tiết
+Bài tập : 10 tiết
+Thảo luận: 10 tiết 
+ Tự học : 120 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các môn : Tâm lý học (PSYC 201)
6.Mục tiêu của học phần: Học xong học phần này sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau: 
-Kiến thức: Hiểu được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại, về: Những vấn đề chung của giáo dục học;lý luận dạy học;lý luận giáo dục ( theo nghĩa hẹp).
-Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục sau này.
-Thái độ:Hình thành ở sinh viên tích cực học tập, chuẩn bị tốt tâm thế cho sinh viên tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giá viên mẫu mực trong tương lai; Góp phần bồi dưỡng lòng yêu người, yêu nghề cho sinh viên....
